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TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 335086722 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THỊ THÙY AN Nữ 12/02/2003 TRÀ VINH Kinh 9.24  

2 335061856 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN THỊ KHÁNH AN Nữ 15/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.33  

3 084303000986 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TỪ NGUYỄN HUỲNH ANH Nữ 21/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.76  

4 335061830 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ VIỆT ANH Nam 02/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.44  

5 335044600 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐINH HÒA BẢO Nam 13/04/2003 BẾN TRE Kinh 6.31  

6 335059244 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ DUY BẰNG Nam 12/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.48  

7 335070786 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN DUY BẰNG Nam 11/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.90  

8 335081504 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐỖ CHÍ CẢNH Nam 03/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.29  

9 335057912 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ MỘNG CẦM Nữ 20/10/2003 TRÀ VINH Kinh 5.86  

10 335091570 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MỘNG CẦM Nữ 24/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.61  

11 084303000301 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU Nữ 19/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.13  

12 335034408 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NHỰT CƯỜNG Nam 27/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.27  

13 335088122 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH QUỐC DIỆN Nam 27/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.58  

14 079303038563 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯ LÂM NGỌC DIỆP Nữ 07/08/2003 

TP. HỒ CHÍ 

MINH 
Kinh 8.98  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

15 335057341 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN NGỌC DIỆU Nữ 13/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.47  

16 335091435 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHUNG THANH DIỆU Nữ 19/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.84  

17 335075576 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ MỸ DUNG Nữ 27/09/2003 

TP. HỒ CHÍ 

MINH 
Kinh 7.54  

18 335091229 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH NGỌC DUNG Nữ 08/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.56  

19 335091361 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN KHẢI DUY Nữ 10/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.66  

20 335074556 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM CAO ĐÌNH DUY Nam 17/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.17  

21 335057280 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ YẾN DUY Nữ 29/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.51  

22 335086081 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THẢO DUY Nữ 18/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.47  

23 084203002168 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TẤN DUY Nam 10/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.71  

24 335086683 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ TRƯỜNG DUY Nam 08/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.84  

25 335086315 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THANH DUY Nam 29/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.49  

26 335074983 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH ANH DUY Nam 08/07/2003 TRÀ VINH Kinh 8.09  

27 335050435 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HỒNG TỐ DUYÊN Nữ 20/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.99  

28 335066764 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHUNG THỊ MỸ DUYÊN Nữ 24/09/2003 TRÀ VINH Kinh 8.62  

29 334992172 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐINH VĂN DƯƠNG Nam 05/05/2001 TRÀ VINH Kinh 6.23  

30 335085110 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHUNG QUỐC DƯƠNG Nam 04/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.02  

31 084203002163 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN VĂN KHÁNH ĐANG Nam 27/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.45  

32 335091656 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HÙNG ĐĂNG Nam 18/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.94  

33 335066936 58 - Hội đồng thi Sở LÊ VĂN ĐẲNG Nam 26/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.01  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

34 084203001880 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH MINH ĐỨC Nam 21/10/2003 TRÀ VINH Kinh 5.85  

35 335017812 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM Nữ 02/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.69  

36 335075473 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ HUỲNH GIAO Nữ 14/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.20  

37 335070273 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI NHẬT HÀO Nam 06/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.25  

38 084303000418 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ HẢO Nữ 20/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.31  

39 335091428 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ NGỌC HÂN Nữ 29/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.46  

40 335091417 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHÂU NGỌC HÂN Nữ 03/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.21  

41 335091497 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM HUỲNH HUẾ Nữ 31/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.70  

42 335057193 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO THỊ THANH HUỆ Nữ 01/07/2002 TRÀ VINH Kinh 7.13  

43 335088770 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TIÊU VĨNH HUY Nam 12/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.58  

44 335055486 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN QUỐC HUY Nam 14/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.67  

45 084203000919 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN QUỐC HUY Nam 16/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.92  

46 335054801 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LỮ MINH HUY Nam 28/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.30  

47 335057186 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM KHẮC HUY Nam 16/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.05  

48 084203000927 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH GIA HUY Nam 11/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.03  

49 335057188 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ QUỐC HUY Nam 10/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.63  

50 335070113 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HÀ THANH HUY Nam 13/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.78  

51 084203002495 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HUỲNH Nam 26/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.84  

52 MI580069546 58 - Hội đồng thi Sở TẠ CÔNG KHANG Nam 30/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

3 GD&ĐT Trà Vinh 

53 335088772 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN CHÂU KHANG Nam 19/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.17  

54 084203000935 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐOÀN HỒNG KHÁNH Nam 17/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.56  

55 335086428 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THƯỢNG VĂN ANH KHOA Nam 10/12/2003 BẾN TRE Kinh 8.03  

56 335088234 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ YẾN KHOA Nữ 27/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.21  

57 335059243 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM ĐĂNG KHOA Nam 21/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.62  

58 335075621 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ TRUNG KIỆT Nam 11/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.87  

59 335057998 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ TUẤN KIỆT Nam 01/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.49  

60 084203000876 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI TUẤN KIỆT Nam 13/12/2003 ĐĂK NÔNG Kinh 5.77  

61 084303002497 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊM Nữ 05/10/2003 TRÀ VINH Kinh 5.79  

62 335034570 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ NHÃ LINH Nữ 17/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.26  

63 335066875 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ YẾN LINH Nữ 21/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.10  

64 335081935 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐINH VĂN LUÂN Nam 17/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.25  

65 335088338 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THỊ CẨM LY Nữ 05/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.74  

66 335086302 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MINH MẨN Nam 20/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.92  

67 334951697 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN CÔNG MINH Nam 12/12/2001 TRÀ VINH Kinh 6.44  

68 335086489 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRÚC MƠ Nữ 01/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.95  

69 335091362 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ HỒNG MỤI Nữ 27/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.82  

70 084303001260 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN HUỲNH KIM NGÂN Nữ 25/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.65  

71 335074985 58 - Hội đồng thi Sở LÊ KIM NGÂN Nữ 13/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.57  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

72 084303001380 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ PHƯỢNG NGÂN Nữ 22/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.47  

73 335057019 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ ĐẶNG PHƯƠNG NGHI Nữ 08/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.54  

74 084303000419 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ PHƯƠNG NGHI Nữ 30/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.18  

75 335088803 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC Nữ 04/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.65  

76 335057374 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ HỮU NGỌC Nam 20/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.61  

77 335091569 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TĂNG THÃO NGUYÊN Nữ 10/08/2003 TRÀ VINH Kinh 8.21  

78 084303000967 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THẢO NGUYÊN Nữ 07/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.44  

79 335057079 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THIÊN NHÃ Nữ 13/02/2003 TRÀ VINH Kinh 8.11  

80 335086682 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ PHONG NHI Nữ 08/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.84  

81 335091588 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ KIỀU NHI Nữ 30/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.31  

82 084203000930 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ TRẦN MINH NHÍ Nam 05/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.15  

83 335091583 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ YẾN NHƯ Nữ 15/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.56  

84 335067720 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MAI TÂM NHƯ Nữ 20/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.16  

85 335091360 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒNG HỒ HUỲNH NHƯ Nữ 07/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.54  

86 335047613 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐỖ NGUYỄN TUYẾT NHƯ Nữ 17/08/2003 TRÀ VINH Kinh 5.06  

87 335081475 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN QUỐC NINH Nam 12/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.28  

88 084203002391 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM VŨ PHONG Nam 15/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.39  

89 084203000313 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG VĂN PHÚC Nam 15/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.10  

90 335057821 58 - Hội đồng thi Sở NGUYỄN MINH PHÚC Nam 09/02/2003 TRÀ VINH Kinh 8.27  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

91 335081301 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nam 20/10/2003 TRÀ VINH Kinh 5.88  

92 335057462 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ TRỌNG PHÚC Nam 14/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.13  

93 084203000305 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN CAO QUÝ Nam 13/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.18  

94 335039537 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ TRÚC QUYÊN Nữ 21/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.80  

95 335086563 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THẢO QUYÊN Nữ 19/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.06  

96 335059378 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH LÂM NGỌC QUYÊN Nữ 06/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.01  

97 
MI580069546

4 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ PHƯỚC SANG Nam 15/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.31  

98 335033829 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG SƠN Nam 10/12/2002 TRÀ VINH Kinh 6.41  

99 335074601 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ NGỌC TÂM Nữ 04/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.56  

100 335053735 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN NHƯ TÂM Nữ 04/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.55  

101 335091635 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN VĨNH THÁI Nam 22/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.88  

102 335066765 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN PHẠM ĐĂNG THÁI Nam 10/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.52  

103 084303001148 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ NHƯ THANH Nữ 03/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.39  

104 084303002481 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ YẾN THANH Nữ 08/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.19  

105 084303002177 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MỸ THANH Nữ 26/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.05  

106 335070151 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN CHẾ THANH Nam 28/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.32  

107 335091582 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỨA QUANG THẠNH Nam 28/02/2003 TRÀ VINH Kinh 5.65  

108 335068989 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VĂN THẢO Nam 17/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.23  

109 335086313 58 - Hội đồng thi Sở LÊ MINH THI Nam 16/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.30  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

110 335091438 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN QUỐC THỊNH Nam 08/03/2003 TRÀ VINH Kinh 8.28  

111 335091416 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH PHÚC THOẠI Nam 06/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.63  

112 335091637 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MINH THUẬN Nam 09/10/2003 TRÀ VINH Kinh 5.85  

113 335057024 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ NGỌC THÚY Nữ 22/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.69  

114 084303000517 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MAI DIỄM THÚY Nữ 17/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8  

115 335059534 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN PHẠM ANH THƯ Nữ 03/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.56  

116 335066648 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN CHÂU ANH THƯ Nữ 16/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.70  

117 335061111 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM ANH THƯ Nữ 29/08/2003 TRÀ VINH Kinh 8.20  

118 335068916 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MINH THƯ Nữ 21/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.38  

119 335066763 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MINH THƯ Nữ 15/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.79  

120 
MI580071147

0 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN ANH THƯ Nữ 16/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.03  

121 335067719 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ ANH THƯ Nữ 14/10/2003 TRÀ VINH Kinh 5.14  

122 335057367 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ MINH THƯ Nữ 16/02/2003 TRÀ VINH Kinh 5.47  

123 335059635 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN Nữ 07/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.46  

124 084303000989 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ CẨM TIÊN Nữ 16/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.71  

125 335033830 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÀNH TIẾN Nam 23/09/2002 TRÀ VINH Kinh 6  

126 335086899 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ ĐỨC TOÀN Nam 20/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.65  

127 335081623 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ BÍCH TRĂM Nữ 29/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.63  

128 335059805 58 - Hội đồng thi Sở TRẦN THỊ MỸ TRÂM Nữ 23/08/2003 TRÀ VINH Kinh 5.80  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 
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GD&ĐT Trà Vinh 

129 335086850 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 21/08/2003 TRÀ VINH Kinh 5.77  

130 335054820 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TÔ THỊ BẢO TRÂN Nữ 19/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6  

131 335085028 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 25/02/2003 TRÀ VINH Kinh 5.91  

132 335086181 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM NGỌC TRIỆU Nam 31/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.60  

133 084203000398 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN VĂN THANH TRỌNG Nam 29/09/2003 TRÀ VINH Kinh 5.80  

134 084203002485 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM CHÍ TRỌNG Nam 14/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.18  

135 335057522 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DIỆP QUỐC TRUNG Nam 21/01/2003 TRÀ VINH Hoa 7.11  

136 335047818 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THÁI TỶ Nam 20/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.97  

137 335057758 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
GIANG QUỐC VIỆT Nam 25/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.48  

138 335074146 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM PHƯỚC VINH Nam 26/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.88  

139 335075025 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH TẤN VINH Nam 05/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.01  

140 335047868 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH QUỐC VINH Nam 12/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.98  

141 335081686 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐINH PHÚ VINH Nam 30/11/2003 TRÀ VINH Kinh 8.06  

142 335037509 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỨA VĂN QUỐC VƯƠNG Nam 25/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.15  

143 335086614 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG NGỌC THÚY VY Nữ 12/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.36  

144 321791928 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ MỸ XUYÊN Nữ 09/06/2003 BẾN TRE Kinh 6.51  

145 335074370 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ BẢO XUYÊN Nữ 25/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.86  

146 084303002482 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NHƯ Ý Nữ 13/11/2003 BẾN TRE Kinh 7.24  
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147 335086723 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG HOÀNG YẾN Nữ 07/09/2003 

TP. HỒ CHÍ 

MINH 
Kinh 7.88  

Danh sách gồm: 147 thí sinh 

 

 


